
TT Tuyến đê Công trình Vị trí Km
Cấp 
đê

Loại 
đê

Kết quả thi công cập nhật đến ngày 30/6/2026
Tỷ lệ khối lượng 

đã thực hiện

1 Hữu Hồng
Xây dựng cống qua đê kết hợp cầu giao thông 

khu vực thượng lưu cống âu Tắc Giang và 
xây dựng mới tuyến đê ngoài bãi sông

K 129,325 -            
K 130,745

I
Đê 

sông

- Đã thi công hoàn thành cơ bản các hạng mục cống, đắp đất hoàn trả
thân đê, dàn thả phai và lắp đặt phai cống, gia cố mái kênh dẫn phía sông.
- Đang thi công lớp gia cố mặt đê trong phạm vi cống

99%

2 Hữu Hồng Cống lấy nước TB Như Trác K145+578 I
Đê 

sông

- Đã thi công hoàn thành cơ bản các hạng mục cống, đắp đất hoàn trả
thân đê, giàn van và lắp đặt cánh van, máy đóng mở, gia cố mái kênh dẫn
phía sông, phía đồng.
- Đang thi công lớp gia cố mặt đê trong phạm vi cống.

99%

3 Hữu Hồng Cống xả TB Mý K159+498 I
Đê 

sông

- Đã thi công hoàn thành cơ bản các hạng mục cống, đắp đất hoàn trả
thân đê, giàn van và lắp đặt cánh van và máy đóng mở, gia cố mái kênh
dẫn phía sông, phía đồng.
- Đang thi công lớp gia cố mặt đê trong phạm vi cống

99%

4 Hữu Hồng Cống Mý K 159+545,5 I
Đê 

sông

- Đã thi công hoàn thành cơ bản các hạng mục cống, đắp đất hoàn trả
thân đê, dàn van và lắp đặt cửa van cống, gia cố mái kênh dẫn phía sông,
phía đồng.
- Đang thi công lớp gia cố mặt đê trong phạm vi cống.

99%

5
Cửa sông 
hữu Hồng

Cống Cồn Tư K 5+220 II
Đê 
cửa 
sông

- Đã thi công hoàn thiện cơ bản các hạng mục cống, đắp đất hoàn trả thân
đê, giàn van và lắp đặt cánh van, máy đóng mở, gia cố mái kênh dẫn phía
sông, phía đồng.
- Đang thi công lớp gia cố mặt đê trong phạm vi cống.

99%

6
Cửa sông 
hữu Hồng

Cống Cồn Năm K 7+069 II
Đê 
cửa 
sông

- Đã thi công hoàn thành cơ bản các hạng mục cống, đắp đất hoàn trả
thân đê, giàn van và lắp đặt cánh van, máy đóng mở, gia cố mái kênh dẫn
phía sông, phía đồng.
- Đang thi công lớp gia cố mặt đê trong phạm vi cống.

99%

7 Tả Đáy Cống lấy nước TB Nhâm Tràng K 125+730 III
Đê 

sông

- Đã thi công hoàn cơ bản các hạng mục cống, đắp đất hoàn trả thân đê,
giàn van và lắp đặt cánh van, máy đóng mở, gia cố mái kênh dẫn phía
sông, phía đồng.
- Đang thi công lớp gia cố mặt đê trong phạm vi cống.

99%

8 Hữu Đáy Cống xả trạm bơm Gia Trấn K 7+807 II
Đê 

sông

- Đã thi công hoàn thành cơ bản các hạng mục cống, đắp đất hoàn trả
thân đê, giàn van và lắp đặt cánh van, máy đóng mở, gia cố mái kênh dẫn
phía sông, phía đồng.
- Đang thi công lớp gia cố mặt đê trong phạm vi cống.

99%

Phụ lục I
DANH MỤC CÁC CỐNG QUA ĐÊ TỪ CẤP III TRỞ LÊN ĐANG THI CÔNG DỞ DANG NĂM 2026

(Kèm theo Văn bản số:         /UBND-VP3 ngày       /7/2026 của UBND tỉnh Ninh Bình)
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